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Câu 1(2đ): 
Từ các hoá chất KMnO4, HCl, Na, P2O5, H2O và các dụng cụ cần thiết . Em hãy viết các PTHH điều chế các khí H​2, khí O2, NaOH, H3PO4. 
Câu 2(2đ) : 
Viết các phương trình hoá học biểu diễn những chuyển đối sau :

Ca  - > CaO - > Ca(OH)2 - > CaCO3 - > CaO
Câu 3 (2đ) : 
Hãy chọn các hệ số và CTHH thích hợp điền vào những chỗ có dấu hỏi chấm trong các PTHH sau :

a. P2O5  + ? H2O - > ? 

b. ? + ? AgNO3  - >  Al(NO)3 + 3 Ag 

c. ?HCl + CaCO3 - > CaCl2 + H2 O + ?

d. ?KMnO4 - > K2MnO4 + MnO2 + ? 
Câu 4 (3đ) : Phương trình nhiệt phân của KClO3 như sau :

                            KClO3 - > KCl + O2
a. Tính khối lượng và thể tích khí O2 thu được khi nhiệt phân 73,5 g KClO3.

b. Tính khối lượng của ZnO được tạo thành khi cho lượng khí O2 sinh ra ở trên tác dụng hết với 20g Zn .

Biết :  Na = 23, O = 16, K = 39, Cl = 35,5, Zn = 65 .

 Câu 5 (1đ) :
Một hợp chất gồm 2 nguyên tử nguyên tố X  liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử H2  31 lần .

a. Tính phân tử khối của hợp chất .

b. Tính phân tử khối của X cho biết tên, kí hiệu của nguyên tố X .
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	Câu
	Đáp  án 
	Điểm 

	Câu 1:
	Các PTHH điều chế các khí H​2, khí O2, NaOH, H3PO4.  là : 

2KMnO4 - > K2MnO4 + MnO2 + O2 
Mg + 2HCl - > MgCl2 + H2
2Na + 2H2O  - > 2 NaOH  + H2
P2O5  + H2O - > H3PO4  
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2 :
	             Các PTHH .

1. 2Ca + O2 - >2 CaO 

2. CaO + H2O - > Ca(OH)2 

3. Ca(OH)2  + CO2 - > CaCO3 + H2O   

4. Ca CO3  - > CaO  + H2O
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3  :


	a. P2O5  + 3 H2O - > 2H3PO4 

b. Al + 3AgNO3  - >  Al(NO)3 + 3 Ag 

c. 2HCl + CaCO3 - > CaCl2 + H2O + CO2 

d. 2 KMnO4 - > K2MnO4 + MnO2 + O2  
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4 :


	a. Số mol của KClO3 thu  được là : nKClO3 = 73,5 / 122,5 = 0,06 mol

                          2KClO3 - > 2KCl + 3O2
Theo pt              2                 2          3                            mol

Theo đầu bài 0,06              0,06      0,06.3 /2 = 0,9        mol

Khối lượng của O2 thu được là : 0,9. 32 = 28,8 g 

Thể tích của O2 thu được ở ĐKTC là : 0,9. 22,4 = 20,16 l 

b. 

nZn = 20/ 65 = 0,3 mol 

                                2Zn + O2  - > 2ZnO

Theo PTHH số mol của O2 bằng 2 lần số mol của Zn .mà theo đầu bài số mol của O2 = 0,9 lớn hơn gấp hơn 2lần số mol của Zn là 2.0,3 = 0,6 . Vì vậy số mol của O2 dư , số mọ cả Zn hết , Vì vậy tính các chất còn lại theo Zn 

Theo PTHH nZn  = n ZnO  = 0,3 mol 

Khối lượng của ZnO thu được là : 0,3 .81 = 24,4 g 
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 5 :


	Hợp chất gồm  2 nguyên tử nguyên tố X kết hợp với nguyên tử O nặng gấp 31 lần phân tử H2 có dạng như sau : 

X2O = 31 .H2  = 31.2 =62 ĐVC 

  2X + 16 = 62 

 X = 62- 16 / 2 = 23 ĐVC 

X= 23 ĐVC bằng nguyên tử khối của Na Vậy X là Natri , kí hiệu là  Na  PTK = 23 
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